
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 947 -3.9 -9.1 -35.3 9.9 1.5 3,933,873      

VN30 Index 937 -4.4 -9.8 -38.5 8.0 1.5 2,812,273      

VN Midcap 1,006 -4.4 -18.5 -49.9 7.4 0.8 215,856         

VN Smallcap 1,006 -4.4 -18.5 -49.9 7.4 0.8 215,856         

HNX Index 192 -4.5 -16.3 -56.1 12.3 1.1 234,182         

UpCom 69 -4.7 -14.2 -37.3 5.6 0.1 964,067         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Công nghệ Thông tin -1.7 -4.8 -13.4 0.8 18.3 3.4 90,641           
Dược phẩm và Y tế -2.5 -6.4 -25.3 -21.5 14.2 1.9 28,396           
Ngân hàng -4.3 3.1 -29.5 -25.5 9.1 1.6 1,266,832      
Tiện ích Cộng đồng -3.2 1.6 1.2 -9.8 19.4 2.5 298,049         
Nguyên vật liệu -6.5 -25.0 -57.1 -61.5 4.2 1.0 229,573         
Bất động sản -2.8 -21.8 -45.2 -41.1 13.2 1.6 789,050         
Hàng Tiêu dùng -3.2 -1.2 -21.9 -19.3 16.3 2.8 550,380         

Dịch vụ Tiêu dùng -4.5 -17.2 -35.2 -34.0 n.a 3.1 171,688         

Công nghiệp -4.2 -17.1 -39.1 -35.6 12.0 1.2 178,221         
Tài chính -5.7 -17.9 -51.5 -48.8 7.7 1.3 127,135         

Dầu khí -6.6 -20.2 -46.8 -50.7 15.2 1.7 43,089           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 110           -0.2 -2.3 -2.5 4.9 15.4 16.4
USD/JPY 146           -0.2 -1.4 0.3 10.0 27.0 28.3
USD/CNY 7               0.1 -0.8 1.3 7.8 14.0 13.4
KRW/USD 1,378        1.0 -3.2 -2.5 5.1 15.9 16.7
EUR/USD 1               0.0 -2.6 -3.1 2.9 13.6 14.7
USD/VND 24,866     0.0 0.0 4.1 6.3 8.9 9.7
Dầu Thô 85             -0.5 -3.2 -6.3 -7.1 13.5 5.0
Xăng 254           -0.1 -5.6 -3.1 -17.2 14.1 10.7
Khí đốt 6               -1.1 -2.9 -9.9 -29.3 55.5 18.9
Than 325           -4.2 -10.0 -15.8 -15.5 91.5 102.1
Vàng 1,709        0.2 4.9 2.4 -4.6 -6.6 -7.6
Thép cuộn 3,773        -0.4 0.9 -6.9 -6.8 -20.6 -22.1

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Cao trào bán"

▶ Thị trường chứng khoán có phiên giảm điểm 
mạnh trong ngày thứ Năm. Hầu hết các ngành đều 
giảm điểm.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
38.35 điểm, tương ứng với 3.89% và đóng cửa ở mức 
947.24 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 
10,832 tỷ đồng, tương ứng với 698.8 triệu cổ phiếu 
được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 16.77 tỷ đồng, 
tập trung chủ yếu vào KBC, VHC, DPM. 
▶ LGC (+6.30%), PDN (+6.95%), SHI (+3.09%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, MSN (-6.90%), CTG (-6.95%), VPB 
(-6.86%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Nhóm ngành tài chính là nhóm ngành giảm 
mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay với 
nhiều cổ phiếu giảm điểm như: SSI, VND.
▶ Góc nhìn kỹ thuật, chỉ số VN-Index có phiên 
giảm điểm mạnh, phá vỡ khỏi nỗ lực hồi phục trong 
ngắn hạn. Thanh khoản thị trường có sự tăng mạnh 
hơn hẳn mức trung bình 20 ngày. Đường MACD 
chính thức cắt nhẹ xuống đường Signal và đồng thời 
chỉ báo RSI đã phá vỡ xu hướng phân kỳ hiện tại. 
Tổng kết lại thị trường đang ở trạng thái tiêu cực, 
nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết 
định mua bán.
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

NT2, Tiện ích: doanh thu của NT2 trong quý 3 đạt 2.168 tỷ đồng (+74% YoY), lợi nhuận 
sau thuế lại giảm 27% đạt 199 tỷ đồng. Nguyên nhân do NT2 trích lập 187 tỷ đồng dự 
phòng phải thu khó đòi. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của NT2 đạt 6.863 tỷ đồng 
(+52% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 724 tỷ đồng (+75%).

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – NT2

1) STB, Ngân hàng: Ngân hàng Sacombank cho biết, ngày 8/11, nhà băng này đã ký kết hợp tác với liên danh Temenos – HiPT trong việc 
triển khai Nền tảng Ngân hàng Hợp kênh (Omnichannel). Sự kiện này là bước tiến quan trọng nhằm cung cấp trải nghiệm vượt trội cho 
khách hàng, tăng cường năng lực kỹ thuật số và thúc đẩy mục tiêu số hóa toàn diện của Sacombank. 

2) MSN, F&B: Ngay trong giai đoạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý với nhiều hoài nghi, Công ty cổ phần Tập 
đoàn Masan vừa công bố kế hoạch phát hành ra công chúng 4,000 tỷ đồng trái phiếu với mục đích thanh toán các lô trái phiếu sắp đáo 
hạn.  

3) NVL, Bất động sản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL) vừa có công văn giải trình về việc giá cổ phiếu 
NVL giảm sàn 5 phiên giao dịch liên tiếp.Theo Novaland, giá cổ phiếu NVL giảm trong thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường 
chứng khoán và bị tác động bởi nhiều điều kiện kinh tế vĩ mô.

4) BAF, Chăn nuôi: CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) công bố kế hoạch sử dụng nguồn tiền dự kiến từ phát hành 600 tỷ đồng 
trái phiếu riêng lẻ cho đơn vị IFC (International Finance Corporation – thành viên của Ngân hàng Thế giới) để góp vốn vào các đơn vị thành 
viên. 
Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Thời gian dự 
kiến phát hành là trong quý IV/2022 đến quý I/2023. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 5.25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu 
không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5.25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10.5%/năm.

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/9/2022 11/10/2022 TB 1 tuần
1 Y tế 39.3 15                 20                15                      

2 Bảo hiểm 38.9 59                 92                67                      

3 Tài nguyên Cơ bản 29.3 757               1,241           959                   

4 Hóa chất 28.6 376               625              486                   

5 Công nghệ Thông tin 23.5 64                 142              115                   

6 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 22.1 201               244              200                   

7 Du lịch và Giải trí 16.5 32                 46                39                      

8 Ô tô và phụ tùng 13.0 66                 94                83                      

9 Dầu khí 5.4 114               122              116                   
10 Ngân hàng 3.8 2,145            2,567           2,472                

11 Hàng cá nhân & Gia dụng 2.4 93                 112              110                   

12 Bất động sản 1.0 1,870            1,479           1,464                

13 Bán lẻ -3.6 225               368              382                   

14 Thực phẩm và đồ uống -4.2 663               732              764                   

15 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -9.1 182               330              363                   

16 Dịch vụ tài chính -15.6 573               783              927                   

17 Xây dựng và Vật liệu -18.5 255               314              386                   

HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 12,100        -6.9 -20.4 -66.1 75                     976.5            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 13,950        -1.8 -21.2 -69.4 84                     325.8            
STB Sacombank Ngân hàng 15,150        -6.8 -12.2 -51.9 30                     575.3            
DPM Đạm Phú Mỹ Hóa chất 39,100        -6.9 -6.9 -21.8 77                     158.0            
MBB MBBank Ngân hàng 15,800        -6.8 -10.5 -34.4 22                     322.3            
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam Điện, nước & xăng dầu khí đốt 10,250        -5.5 1.5 -41.4 69                     129.8            
HDC Phát triển Nhà BR-VT Bất động sản 30,500        -2.4 -9.8 -59.9 36                     157.2            
FPT FPT Corp Công nghệ Thông tin 73,000        -1.4 -1.5 -5.8 29                     114.7            
ORS Chứng khoán Tiên Phong Dịch vụ tài chính 8,200          -1.2 -3.8 -68.6 576                   27.7              
FRT Bán lẻ FPT Bán lẻ 69,600        -7.0 -9.1 4.2 19                     144.9            
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn Thực phẩm và đồ uống 74,900        0.0 3.3 19.3 112                   44.0              
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy Ô tô và phụ tùng 7,060          -7.0 -10.1 -72.2 49                     57.9              
LPB LienViet Post Bank Ngân hàng 10,650        -6.6 -9.0 -47.2 13                     159.9            
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa Thực phẩm và đồ uống 11,800        -2.9 -11.6 -54.4 125                   33.1              
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 10,250        -6.8 -7.7 -54.0 12                     150.1            

SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 15,000.0 3.1 0.0 3.2 1.6 15.00
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 5,970.0 -2.1 -6.3 -46.9 -3.5 5.97
ORS Chứng khoán Tiên Phong Dịch vụ tài chính 8,200.0 -1.2 -3.8 -68.6 -2.7 8.20
FCM Khoáng sản FECON Xây dựng và Vật liệu 3,710.0 -6.8 -13.5 -69.1 -8.7 3.71
TVB Chứng khoán Trí Việt Dịch vụ tài chính 3,630.0 -6.9 -14.6 -85.4 -9.7 3.63
VDS Chứng khoán Rồng Việt Dịch vụ tài chính 7,100.0 -1.4 -11.8 -65.6 -7.2 7.10
LSS Mía đường Lam Sơn Thực phẩm và đồ uống 5,170.0 -6.8 -13.8 -66.9 -10.7 5.17

DHM Khoáng sản Dương Hiếu Tài nguyên Cơ bản 9,350.0 1.5 -11.4 -22.1 -7.0 9.35
LHG KCN Long Hậu Bất động sản 16,600.0 -6.7 -10.3 -68.7 -7.5 16.60

MSH May Sông Hồng Hàng cá nhân & Gia dụng 34,500.0 -4.2 -7.5 -34.6 -5.5 34.50

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D % 1W

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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